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Tên giáo viên: Lớp B2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/10 đến 03/11
	Tuần 2
Từ 06/11 đến 10/11
	Tuần 3
Từ 13/11 đến 17/11
	Tuần 4
Từ 20/11 đến 24/11
	Tuần 5
Từ 27/11 đến 01/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với người lớn; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
Nghe các bài hát về ngày 20/11
Đọc các bài thơ về ngày 20/11
Hô hấp: Tiếng còi tàu
Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải
Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
Bật luôn phiên chân trước chân sau
* Tập dân vũ: Shake Your Balla 

	

	Trò chuyện
	Trò chuyện về công việc của bố mẹ, về ích lợi của các nghề khác nhau đối với cuộc sống hàng ngày
- Biết được một số dụng cụ của các nghề, sản phẩm của mỗi nghề
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11, nghe hát các bài hát, đọc các bài thơ về ngày 20/11
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của các nghề, biết quý trọng sản phẩm do người lao động làm ra, biết kính trọng, lễ phép, yêu qúy các cô các bác làm nghề khác nhau 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
In hình từ ngón tay 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung mẹ 

	Hoạt động tạo hình
(STEAM - Tiết 3)
Chế tạo nhà nổi cho người sống ven sông 

	Hoạt động tạo hình
Làm bưu thiếp tặng cô giáo (MT94) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nghề bé thích 

	MT4, MT94

	
	T3
	Làm quen với toán
Hoàn thiện quy tắc sắp xếp 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Đo độ dài đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Ôn đo độ dài đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Nhận biết nhiều hơn, ít hơn 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh chiều dài 2 đối tượng 

	

	
	T4
	Văn học
LQBT: Cái bát xinh xinh 

	Âm nhạc
LQBH: Cô và mẹ
Nh: Mẹ ơi có biết
TCAN:Nghe hát nhận bạn 

	Văn học
LQBT: Lấy tăm cho bà 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân.
- Nghe hát: Anh phi công ơi.
- TC: Nghe và đoán đúng giai điệu 

	Văn học
Truyện: Gấu con chia quà 

	

	
	T5
	Khám phá
(STEAM - 5E - Tiết 1)
Chế tạo nhà nổi cho người sống ven sông 

	Khám phá
(STEAM - 5E - Tiết 2)
Chế tạo nhà nổi cho người sống ven sông 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày 20/11 

	Khám phá
Lớn lên bé làm nghề gì? 

	Khám phá
Trò chuyện về nghề của bố mẹ bé 

	

	
	T6
	Vận động
Tung và bắt bóng bằng 2 tay
TC: Nhảy lò cò (MT4) 

	Vận động
Ném trúng đích ngang 

	Vận động
VĐCB: Bật tách chân qua 5 ô
Trò chơi : Thi xem tổ nào nhanh 

	Vận động
VĐCB : Đi bằng gót chân
TC: Chuyền bóng 

	Vận động
VĐ: Bò bằng bàn tay và bàn chân
TC: Về đúng nhà 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
- Quan sát cảnh vật xung quanh sân trường
- Quan sát Khu vườn cổ tích của trường
- Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.
- Giao lưu tập thể với lớp MGN B2 trò chơi: Rồng rắn lên mây.
- Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây, chăm sóc cây
*TCVĐ:
- Chơi cát nước
- Chui qua đường hầm
- Mình cùng đua tài
- Rồng rắn lên mây
- Đứng lên ngồi xuống theo nhịp điệu
* Chơi tự do: chơi với phấn, bóng, vòng TD, đồ chơi ngoài trời....
Tuần 2:
-Quan sát vườn rau
- quan sát cây khế
- Hoạt động Steam: Thí nghiệm ô tô và ván đốc (MT25) 

- Tổ chức trò chơi: Kéo co.
- Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây, chăm sóc cây
*TCVĐ:
- Chơi với ba lô
- Gà đuổi cá
- Chó xói xấu tính
- Kéo co
- Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: chơi với phấn ,cát, bóng, nước, đồ chơi ngoài trời...
Tuần 3:
- Quan sát vườn hoa hồng.
- Quan sát cây mít
- Trò truyện về công việc của cô giáo mầm non.
- Giao lưu tập thể toàn khối chào mừng sự kiện: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/10
Nội dung: Thi cắm hoa
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động của cô giáo và các bạn khi ở trường
*TCVĐ:
- Tìm đúng số nhà
- Mèo đuổi chuột
- Gà đuổi cá
- Đứng lên ngồi xuống theo nhịp điệu
- Chui qua đường hầm
* Chơi tự do: chơi với phấn , đồ chơi ngoài trời....
Tuần 4:
- Quan sát bầu trời ban ngày
- Tham gia vận động: Gà đuổi cá
- Chơi câu đố về nghề
- Giao lưu tập thể với lớp B3 trò chơi: Chui qua đường hầm
- Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây, chăm sóc cây
*TCVĐ:
- Mình cùng đua tài
- Gà đuổi cá
- Chơi với ba lô
- Chui qua đường hầm
- Đứng lên ngồi xuống theo nhịp điệu
* Chơi tự do: chơi với phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời....
* Tuần 4
- HĐCCĐ: Trò chuyện về ước mơ của bé. Trò chuyện về công việc của bố mẹ. Quan sát phòng bếp. Thí nghiệm về nước.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Ai nhanh hơn. Kéo co Gieo hạt . Giao lưu TCVĐ với lớp B3
- Chơi theo ý thích:Chơi với cát, nước, lá cây, phấn, sỏi ... chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	MT25

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây dựng khu nhà ở, công viên( biết làm việc cá nhân và phối hợp vói bạn.
Tô màu các kiểu nhà (T1). Vẽ, cắt 1 số đồ dùng trong gia đình(T2). Làm bưu thiếp tặng cô (T3). Cắt,dán một số kiểu nhà(T4). Vẽ nghề bé thích(T5)
* Góc phân vai: - Gia đình: Đóng vai gia đình, bé tập nấu ăn, cửa hàng của bé… - Bác sĩ: Khám sức khỏe cho gia đình bé - Bán hàng: Cửa hàng thực phẩm, gia đình, bác sĩ, nấu ăn nói được tên một số món ăn hàng ngày
- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...) (MT69) 

* Góc văn học : Xem sách tranh, đọc thơ kể chuyện theo tranh về chủ đề . Làm tranh truyện về một số đồ đùng trong gia đình
* Góc nghệ thuật : Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ điểm. phân biệt các âm thanh khác nhau.
Làm thiệp chúc mừng ngày 20/11 (MT66) 

* Góc thiên nhiên: Gieo hạt tưới cây, chăm sóc cây cảnh
Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. (MT76) 

* Góc thiên nhiên: Gieo hạt tưới cây, chăm sóc cây cảnh
Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. (MT76) 

* Góc học tập: . Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: ghép tranh, nối chấm, trò chơi học tập, chơi với số lượng, sáng tạo với hình…Đếm theo khả năng và so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT30) 

	MT69, MT66, MT76, MT30

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
- Trẻ xem băng hình, đàm thoại với trẻ giúp trẻ biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị đau, bị lạc, chảy máu,ngã,cháy….)
- Rèn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Rèn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định;
- Nhận biết và phòng tránh những vật/hành động nguy hiểm không an toàn (leo trèo bàn ghế, ban công, tường rào, bàn là đang dùng, bếp đang nấu,vật sắc nhọn, bể chứa nước, giếng, cống (MT15) 

	MT15

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về ước mơ của bản thân.
- Làm bài tập vở TCHT
- Ôn các bài thơ, bài hát trong tháng.
- Thứ 5 hàng tuần cô cùng trẻ lao động vệ sinh lớp học và đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Thứ 6 hàng tuần tổ chức nêu gương bé ngoan.
- Làm bài 11 trong vở bé NB và Lq với toán
- Rèn trẻ kỹ năng lâu sàn nhà, lau lá cây, hót rác
- Chơi, hoat động theo ý thích ở các góc .
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

*Tuần 1
GDAN:
- DH: Cháu yêu cô chú công nhân
NH: Em muốn làm
TCAN:Bao nhiêu bạn hát
- Làm bài 10 trong vở bé LQVT
-Hướng dẫn trẻ thực hiện kỹ năng phân loại đồ dùng
-Chơi, hoat động theo ý thích ở các góc
-Biểu diễn văn nghệ, nếu gương bé ngoan
*Tuấn 2:
LQCT: Rùa con tìm việc
-Làm bài 15 trong vở BT Bé NB và LQ với toán
- Rèn trẻ thực hành kỹ năng Lau lá cây
- trả lời các câu đố vui về một số nghề
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
Tuần 3:
- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11
- Dạy trẻ kỹ năng vận động qua trò chơi: Bàn tay bàn chân của bé
- Làm bưu thiếp tặng cô
- Lao động chăm sóc cây góc thiên nhiên
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan 

*Tuần 4
- Ôn vẽ tranh dụng cụ nghề Y.
- Lao động chăm sóc cây góc thiên nhiên
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan
- Truyện: Trở thành phi công thật khó (MT52) 

* Tuần 5
- Ôn các bài hát về thầy cô giáo.
- STEAM: Làm ống đựng bút.
- Làm ống nhòm từ lõi giấy vệ sinh.
- Lao động chăm sóc cây góc thiên nhiên
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.
- Hướng dẫn trẻ kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Biết lắng nghe và kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung chuyện. (MT58) 

	MT52, MT58

	Chủ đề - Sự kiện 
	Nghề bé thích 
	Một số nghề trong xã hội 
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
	Lớn lên bé làm nghề gì? 
	Bố mẹ bé làm nghề gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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